TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC- MỸ PHẨM-THỰC PHẨM
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2025
(Danh sách 3)
Yêu cầu năng lực: 
· Ủy quyền chính hãng
· Giấy chứng nhận đào tạo chính hãng
	STT
	TÊN – KÝ HIỆU
(Mã số, nơi sản xuất)
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	ĐẶT TẠI
	GHI CHÚ


	1. 
	Tủ sấy (TS) Memmert - Germany
	TB/TH/TS/KĐ- 016
	P. HL
	CƠ SỞ 1

	2. 
	Lò nung (LN)
VULCAN A550 - USA
	TB/TH/LN/KĐ-019
	P. HL
	

	3. 
	Bể điều nhiệt (TE) polystat CC1
Huber –Swiss
	TB/TH/TE/KT-036
	P. HL
	

	4. 
	Tủ sấy chân không (CK)
Ehert - Germany
	TB/MT/CK/KĐ-048
	P. MP
	

	5. 
	Bể điều nhiệt (ĐN)
MEMMERT-Germany
	TB/MT/ĐN/KĐ-143
	P. MP
	

	6. 
	Tủ sấy Memmert(TS)UF 110 –Germany
	TB/MT/TS/KĐ-168
	P. MP
	

	7. 
	Lò nung (LN) – Germany
	TB/MT/LN/KĐ-051
	P. MP
	

	8. 
	Tủ sấy (TS)
PROLABO – France
	TB/VS/TS/KĐ-077
	P. DL -VS
	

	9. 
	Tủ ấm (TA)
SHELLAB – USA
	TB/VS/TA/KĐ-079
	P. DL -VS
	

	10. 
	Tủ đông (FRE)
GFL – Germany
	TB/VS/FRE/KĐ-082
	P. DL -VS
	

	11. 
	Tủ ấm mát (TAM)
LOVIBOND-Germany
	TB/VS/TAM/KĐ-109
	P. DL -VS
	

	12. 
	Tủ lạnh sâu (RE) Sanyo MDF-U5386S-Japan
	TB/VS/RE/KĐ-141
	P. DL -VS
	

	13. 
	Tủ ấm CO2 (CO) 
BINDER CB 210-Germany
	TB/VS/CO/KĐ-142
	P. DL -VS
	

	14. 
	Tủ ấm (TA) Memmert IN 110 Germany
	TB/VS/TA/KĐ-171
	P. DL -VS
	

	15. 
	 Tủ ấm mát (TAM) YAMATO IL602-Japan
	TB/VS/TAM/KĐ-172
	P. DL -VS
	

	16. 
	Tủ ấm kỵ khí BINDER
	TB/VS/TKK/KĐ-173
	P. DL -VS
	

	17. 
	Tủ bảo quản EVERmed (TL)
LR 130-Italy
	TB/VS/TL/KĐ-240
	P. DL -VS
	

	18. 
	Tủ lưu mẫu (LM) SANYO 
MDF 136-japan
	TB/VS/LM/KĐ-289
	P. DL -VS
	

	19. 
	Tủ lưu mẫu (LM) SANYO 
SF-C995W-japan
	TB/VS/LM/KĐ-290
	P. DL -VS
	

	20. 
	Tủ bảo quản (TL) EVERMED MPR 370W-italy
	TB/VS/TL/KĐ-300
	P. DL -VS
	

	21. 
	Tủ ấm mát BINDER (TAM) KT-115
	TB/VS/TAM/KĐ-347
	P. DL -VS
	

	22. 
	Tủ mát AQUA (TM) AQS-AF400S
	TB/VS/TM/KĐ-348
	P. DL -VS
	

	23. 
	Tủ ấm Binder (TA) BF-115-
Germany
	TB/VS/TA/KĐ-349
	P. DL -VS
	

	24. 
	Tủ ấm Binder (TA) BF-115-
Germany
	TB/VS/TA/KĐ-350
	P. DL -VS
	

	25. 
	Tủ sấy Shellab (SL) - USA
	TB/MT/SL/KĐ-115
	P. ĐD-DL
	

	26. 
	Máy li tâm lạnh (LT) 
Hettich Mikro 220-Germany
	TB/MT/LT/KT-146
	P. ĐD-DL
	

	27. 
	Tủ mát Panasonic MPR-S313
Japan (TM)
	TB/TP/TM/KĐ-244
	P. ĐD-DL
	

	28. 
	Tủ lạnh âm sâu (TA)LIEBHERR ZLN 180-EU
	TB/TP/TA/KĐ-280
	P. ĐD-DL
	

	29. 
	Tủ mát SANYO (TM) 
SCB  287K-VN
	TB/TP/TM/KĐ-281
	P. ĐD-DL
	

	30. 
	Tủ sấy (TS) Memmert
 UM 400- Đức
	TB/VS/TS/KĐ-293
	P. ĐD-DL
	

	31. 
	Tủ cấp đông (FRE) Sanyo – Japan
	 TB/HC/FRE/KĐ-120
	P.TC-HC-QT
	

	32. 
	Tủ lạnh EVERmed(TL) 
LR 130- Italy
	 TB/HC/TL/KĐ-295
	P.TC-HC-QT
	

	33. 
	Bể điều nhiệt MEMMERT WNB22
(S/N: L5160745)
	TB.20/HL
	P. MP
	CƠ SỞ 4

	34. 
	Lò nung CARBOLITE/ ELF 11/14B  
(S/N: 21-800919)
	TB.15/HL
	P. MP
	

	35. 
	Tủ sấy MEMMERT UF260                              (S/N: B618.0892)
	TB.26/ĐD
	P. MP
	

	36. 
	Tủ sấy MEMMENRT ULM 400                         (S/N: F4930753)
	TB.18/HL
	P. MP
	


Ghi chú: Báo giá riêng từng cơ sở
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 4: Khu Gò Cát 8, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh
	GIÁM ĐỐC
	PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ




